
DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG (HẠNG II, III)
(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-SXD  ngày     tháng 11 năm 2025 của  Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi)

STT Họ và tên Ngày sinh Trình độ chuyên
môn Lĩnh vực cấp Chứng chỉ Hạng

1 Hà Minh Tú 02/12/1980 Kỹ sư xây dựng
Cầu đường bộ Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

2 Hồ Lê Quang 10/01/1995
Kỹ sư Kỹ thuật
xây dựng công

trình Giao thông

Thiết kế Quy hoạch xây dựng
(Hạng mục giao thông) III

Thiết kế xây dựng công trình:
Công trình Đường bộ III

Thiết kế xây dựng công trình:
Công trình Cầu III

3 Nguyễn Hữu Thông 21/01/1985 Kỹ sư xây dựng
Cầu đường

Thiết kế xây dựng công trình:
Công trình Đường bộ III

Khảo sát địa hình III

4 Đinh Văn Dương 18/10/1982 Kỹ sư Xây dựng
Cầu đường Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

5 Nguyễn Hoàng Thịnh 18/01/1998 Kỹ sư kỹ thuật xây
dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

6 Phạm Lê Cảm 02/10/1997 Kỹ sư Công nghệ
kỹ thuật xây dựng Định giá xây dựng III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

7 Đồng Văn Hà 08/08/1973
Kỹ sư xây dựng
Thủy lợi - Thủy

điện

Giám sát công tác xây dựng công
trình III

8 Trương Văn Đồng 07/09/1986
Kỹ sư xây dựng

dân dụng và công
nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

9 Huỳnh Quang Trí 14/01/1977 Kỹ sư công trình
thủy lợi

Thiết kế xây dựng công trình:
Công trình Thủy lợi, đê điều II

Giám sát công tác xây dựng công
trình Thủy lợi, đê điều II

10 Thái Ngọc Vinh 12/04/1972 Kỹ sư Xây dựng
thủy lợi-Thủy điện

Thiết kế xây dựng công trình:
Công trình Thủy lợi, đê điều II

11 Phan Công Vĩnh 10/10/1997 Kỹ sư Kỹ thuật
công trình thủy Định giá xây dựng II

12 Phan Thanh Việt 29/6/1983 Kỹ sư xây dựng
Cầu đường

Thiết kế xây dựng công trình:
Công trình Đường bộ II

Thiết kế xây dựng công trình:
Công trình Cầu II
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Giám sát công tác xây dựng công
trình giao thông II

13 Thái Quốc Thịnh 07/10/1993 Kỹ sư Công nghệ
kỹ thuật xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công
trình III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

14 Lê Xuân Thuyết 30/05/1978
Kỹ sư xây dựng

dân dụng và công
nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

15 Trần Ngọc Thách 02/10/1979 Kỹ sư xây dựng
cầu đường Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

16 Lê Văn Liêm 20/5/1983
Cao đẳng Công

nghệ kỹ thuật xây
dựng

Giám sát công tác xây dựng công
trình III

17 Tạ Ngọc Tiến 28/10/1973

Kỹ sư kỹ thuật
CTXD - xây dựng
dân dụng và công

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công
trình hạ tầng kỹ thuật (cấp nước,

thoát nước)
II

18 Lê Trung Anh 13/04/1982 Kỹ sư xây dựng
cầu đường Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Giám sát thi công xây dựng công
trình III

Định giá xây dựng III

19 Nguyễn Tiến Văn 21/05/1989 Kỹ sư tự động hóa
XNCN

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ
thống điện III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị
công trình III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

20 Đậu Mạnh Cường 02/09/1985 Kỹ sư xây dựng
Cầu đường Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

21 Nguyễn Trương Long 15/07/1981
Kỹ sư xây dựng

dân dụng và công
nghiệp

Giám sát thi công xây dựng III

22 Phạm Quang Thành 20/05/1987
Cử nhân sư phậm

kỹ thuật công
nghiệp

Giám sát công tác lắp đặt thiết  bị
công trình III

23 Nguyễn Tấn Khoa 03/07/1992 Kỹ sư công nghệ
kỹ thuật xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công
trình III

STT Họ và tên Ngày sinh Trình độ chuyên
môn Lĩnh vực cấp Chứng chỉ Hạng
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24 Bùi Thanh Lâm 08/10/1985
Kỹ sư kỹ thuật
công trình xây

dựng
Khảo sát địa hình III

25 Nguyễn Thiên Quân 20/10/1994
Kỹ sư xây dựng

dân dụng và công
nghiệp

Định giá xây dựng III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

26 Nguyễn Phi Ngọc 29/01/1976 Kỹ sư Điện kỹ
thuật

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị
công trình III

27 Nguyễn Duy Vương 10/05/1985
Kỹ sư xây dựng
công trình giao

thông
Định giá xây dựng III

28 Trần Thanh Hà 10/09/1973 Kỹ sư kỹ thuật
điện Định giá xây dựng II

29 Y Quít Byă 04/03/1990 Kỹ sư kỹ thuật
điện

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị
công trình III

30 Lê Minh Danh 13/01/1980
Kỹ sư kỹ thuật xây
dựng CTGT Cầu

đường
Khảo sát địa chất công trình III

Thiết kế xây dựng công trình:
Công trình Đường bộ III

31 Nguyễn Anh Tú 10/11/1981 Kỹ sư điện khí hóa
và cung cấp điện

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị
công trình III

32 Lê Vũ Hoàng Trương 25/11/1988
Kỹ sư xây dựng

dân dụng và công
nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công
trình dân dụng II

Giám sát công tác xây dựng công
trình III

33 Nguyễn Vân Linh 02/07/1973 Kỹ sư xây dựng
Cầu đường Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Định giá xây dựng III

Giám sát công tác xây dựng công
trình III

34 Đoàn Ngọc Tấn 20/08/1983 Kỹ sư cơ kỹ thuật Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

35 Trần Trung Trực 12/12/1985 Kỹ sư kỹ thuật
điện - điện tử Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

36 Nguyễn Hoàng Tín 11/03/1985 Kỹ sư Điện - điện
tử

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ
thống điện III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị
công trình III

STT Họ và tên Ngày sinh Trình độ chuyên
môn Lĩnh vực cấp Chứng chỉ Hạng
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37 Trần Kim Thu 06/10/1991 Cao đẳng kỹ thuật
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công
trình III

38 Tạ Thành Hải 06/05/1974 Kiến trúc sư Thiết kế quy hoạch xây dựng II

STT Họ và tên Ngày sinh Trình độ chuyên
môn Lĩnh vực cấp Chứng chỉ Hạng
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